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 Tóm tắt: Nền văn minh Trung Quốc đã để lại cho nhân loại những thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, những giá trị tư tưởng của văn minh Trung Quốc có ý nghĩa to lớn, đóng góp quan trọng vào các thành tựu của văn minh nhân loại, tác động, ảnh hưởng đến các nền văn hóa, văn minh lân cận như Nhật Bản, Triều Tiên các nước Đông Nam Á và nhất là tác động đến việc hình thành các hệ tư tưởng của nền văn hóa Việt Nam. Chuyên đề làm rõ một số giá trị tư tưởng của văn minh Trung Quốc tác động đến việc hình thành và phát triển giá trị văn hóa Việt Nam thể hiện: 1. Một số giá trị tư tưởng của văn minh Trung Quốc. 2. Một số giá trị của tư tưởng văn minh Trung Quốc tác động đến việc hình thành và phát triển các giá trị của nền văn hóa Việt Nam: Hệ tư tưởng Nho giáo trong nền văn hóa Việt Nam;  Tác động của Phật giáo Trung Quốc đến văn hóa Việt Nam; Đạo giáo ảnh hưởng đến một số tín ngưỡng dân gian trong văn hóa Việt. 3. Tiếp tục phát triển sáng tạo các hệ tư tưởng văn hóa truyền thống trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay
	Lịch sử Việt Nam trải qua hàng ngìn năm xây dựng và phát triển, có thời kỳ Bắc thuộc, có thời kỳ độc lập. Trong quá trình đó, nền văn hóa Việt Nam cũng có giai đoạn “đối đầu” để giữ gìn bản sắc văn hóa, cũng có lúc “đối thoại” để tiếp thu và biến đổi những giá trị của văn minh Trung Quốc làm giàu nền văn hóa Việt Nam. Những giá trị tư tưởng của văn minh Trung Quốc như Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo được truyền bá sớm vào nước ta và tác động đến việc hình thành các hệ tư tưởng của văn hóa Việt Nam.
NỘI DUNG
	1. Một số giá trị tư tưởng chủ yếu của văn minh Trung Quốc
Trung Quốc là một nước lớn ở Đông Á, có hai con sông lớn chảy qua là sông Hoàng Hà ở phía Bắc và Trường Giang ở phía Nam, đây cũng là nơi khởi nguồn của nền văn minh Trung Hoa. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Trung Quốc đã sáng tạo ra một nền văn hóa vô cùng rực rỡ so với thế giới đương thời. Trong đó có thể kể đến thành tựu về chữ viết, văn học, sử học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật, nghệ thuật. Về lĩnh vực triết học và tư tưởng, tiêu biểu như các trường phái tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. 
1.1. Nho giáo
Nho giáo là trường phái tư tưởng quan trọng nhất ở Trung Quốc. Người đặt cơ sở đầu tiên của Nho gia là Khổng Tử (551 - 479 TCN), sống vào thời Xuân Thu. Nho giáo là sự tổng hợp những tư tưởng, triết lý, luân lý, đạo đức và thể chế quản lý xã hội ở Trung Quốc có từ những thế kỉ VI - V (TCN) do Khổng Tử và các học trò của ông xây dựng và về sau được phát triển, ổn định trong Tứ thư gồm: Luận ngữ, Mạnh Tử Đại học, Trung dung. Ngũ kinh gồm: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu. Từ thời Hán thống trị ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành ý thức hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị. Với tam cương (đạo vua - tôi, cha - con, vợ - chồng) và ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), Nho giáo chủ trương tôn trọng và bảo vệ chế độ đẳng cấp, trật tự xã hội bóc lột, trung thành tuyệt đối với nhà Vua - Hoàng đế Trung Hoa. Tư tưởng của Khổng Tử gồm 4 lĩnh vực chủ yếu là: triết học, đạo đức, chính trị và giáo dục. 
Về mặt triết học, Khổng Tử ít quan tâm đến vấn đề nguồn gốc của vũ trụ, do đó ông đã thể hiện một thái độ không rõ rệt về trời, đất, quỷ thần. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì tư tưởng thiên mệnh truyền thống, cho rằng trời có uy quyền vô song, là chủ tế của trần gian, có thể chi phối số phận và hoạt động của con người. 
Về mặt đạo đức, ông hết sức coi trọng phạm trù đạo đức, vì đó là những chuẩn mực để duy trì trật tự xã hội. Nội dung của quan điểm đạo đức của Khổng Tử bao gồm rất nhiều mặt như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng… nhưng trong đó quan trọng hơn cả là “nhân”. Đạo nhân của Khổng Tử có phạm vi rộng lớn và được nhìn nhận từ hai góc độ: đối với mình và đối với người khác. Đối với mình thì phải luôn giữ được sự trong sạch, không nghĩ và làm điều ác, giữ đúng lễ, biết “tu thân”. Nhân, đối với người, phải biết yêu người, thương người. Nhân còn bao gồm các mặt nội dung khác như cung kính, nghiêm túc, thành thật, dũng cảm, độ lượng, giữ lời hứa, siêng năng và làm lợi cho người khác. Bên cạnh chữ nhân, Khổng Tử còn chú trọng tới lễ, các lễ nghi thể hiện các quy phạm đạo đức. Theo ông, nhân và lễ gắn bó chặt chẽ với nhau, nhân là gốc, là nội dung, là chuẩn tắc để quy định lễ, còn lễ là hình thức thể hiện bề ngoài của nhân và phương tiện thực hiện nhân. Chỉ cần mọi người tu dưỡng lấy đạo nhân và không làm điều trái lễ thì xã hội sẽ được ổn định, những sự hỗn loạn trong mối quan hệ vua - tôi, cha - con, vợ - chồng, bè - bạn…đều không thể xảy ra được. Mặt khác, quan niệm về đạo đức, đặc biệt về chữ nhân và lễ của Khổng Tử cũng có mặt hạn chế như bao hàm sự thừa nhận chế độ đẳng cấp và quan hệ tông pháp. Ông cho rằng đạo nhân chỉ có ở người quân tử (giai cấp thống trị) chứ không có ở kẻ tiểu nhân (người lao động). 
Về giáo dục, Khổng Tử có những đóng góp rất quan trọng. Ông luôn đề cao việc học, ông quan niệm: “học không biết chán, dạy không biết mỏi mệt”, từ Vua, quan cho đến người làm ruộng vườn đều phải học. Mục đích của giáo dục là uốn nắn nhân cách và bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy, phương châm giáo dục quan trọng của Khổng Tử là học lễ trước, học văn sau, học đi đôi với hành, học để vận dụng vào thực tế. Ông luôn dạy học trò thái độ cầu thị, không giấu dốt. Châm ngôn nổi tiếng của ông là: “Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, như thế mới là người hiểu biết”. Ông cũng coi trọng phương pháp dạy và học. Về phương pháp dạy học, ông chú ý dẫn dắt học trò từng bước một để họ có thể suy nghĩ và đưa ra kết luận, ngoài ra còn có phương pháp đối thoại. Trong quá trình dạy học, ông tùy theo trình độ, tính cách từng học trò mà dùng những phương pháp dạy khác nhau, phương pháp dạy học của Khổng Tử về sau được nhiều nhà giáo dục áp dụng.
Về đường lối trị nước, Khổng Tử chủ trương phải dựa vào đức trị, phản đối pháp trị và lễ giáo (giáo dục, thuần hóa dân chúng bằng lễ). Theo Khổng Tử, phương thức căn bản để thống trị phải là sự giáo dục hàng ngày, dùng hình phạt chỉ là thứ yếu, không bóc lột nhân dân mà phải thương yêu nhân dân, cải thiện kinh tế cho nhân dân, cho nhân dân được học hành. Ông cũng tôn trọng người có đức độ, lựa chọn và tiến cử những người tài giỏi để họ tham gia quản lý nhà nước. Ông cho rằng phải khôi phục quyền uy của Thiên tử, ngăn chặn việc vượt quyền uy của các chư hầu, đại phu và quý tộc. Ông chủ trương phải “chính danh”, mỗi người phải biết giữ đúng danh phận của mình, không được lạm quyền, mượn quyền. Nội dung của đức trị, theo Khổng Tử bao gồm 3 điều, đó là làm cho dân cư đông đúc, kinh tế phát triển và dân được học hành. Biện pháp để thi hành đường lối đức trị là “phải thận trọng trong công việc, phải giữ được chữ tín, tiết kiệm trong việc chi dùng, thương người, sử dụng sức dân vào thời gian hợp lí”. Ông khuyên quý tộc phải quan tâm đến đời sống của dân, coi dân là nguồn gốc của quyền tối cao về chính trị.
Về sau, Mạnh Tử (371-289 TCN, thời Chiến Quốc) và Đổng Trọng Thư (179-104 TCN, thời Tây Hán) đã phát triển học thuyết này làm cho Nho học ngày càng thêm hoàn chỉnh và trở thành hệ tư tưởng chỉ đạo đường lối trị nước ở Trung Quốc trên 2000 năm. Nhưng đến cuối xã hội phong kiến, do tính chất bảo thủ của nó, Nho gia đã trở thành một trong những nguyên nhân làm cho xã hội Trung Quốc trì trệ, không bắt kịp trào lưu văn minh trên thế giới.
1.2. Phật giáo
Đạo Phật là một tôn giáo lớn xuất hiện ở Ấn Độ vào giữa thiên kỷ I TCN. Theo truyền thuyết, người sáng lập đạo Phật là thái tử Siddharta Gautama, sau khi thành Phật được đệ tử tôn xưng là Xakia Muni (Thích Ca Mâu Ni, con của vua Sutdodana nước Capilavaxtu ở chân núi Hymalaya (miền đất bao gồm một phần miền Nam nước Nêpan và một phần của Ấn Độ ngày nay). 
Nội dung chủ yếu của học thuyết Phật giáo lí giải về nỗi đau khổ và sự giải thoát con người khỏi nỗi đau khổ. Trong hoàn cảnh xã hội đầy rẫy bất công do chế độ đẳng cấp gây ra, đạo Phật chủ trương không phân biệt đẳng cấp, kêu gọi lòng thương người (từ bi hỉ xả), tránh điều ác, làm điều thiện. Cái chân lí về nỗi đau khổ và sự giải thoát nỗi đau khổ ấy được thể hiện trong thuyết “tứ thánh đế” còn gọi là “tứ diệu đế”, “tứ chân đế”, “tứ đế”, nghĩa là 4 chân lí thánh. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế.
Về mặt thế giới quan, nội dung cơ bản học thuyết Phật giáo là thuyết Duyên khởi. Duyên khởi là chữ nói tắt câu “chư pháp do nhân duyên nhi khởi” nghĩa là “các pháp đều do nhân duyên mà có”. Do quan niệm duyên khởi sinh ra vạn vật nên đạo Phật chủ trương “vô tạo giả” tức là không có vị thần linh tối cao tạo ra vũ trụ. Đây là một nội dung cơ bản mà đạo Phật nêu ra để chống lại đạo Brahman và cũng là một sự khác biệt quan trọng giữa đạo Phật với nhiều tôn giáo khác. Bên cạnh thuyết “vô tạo giả”, đạo Phật còn nêu ra các thuyết “vô ngã”, “vô thường”. Như vậy, về thế giới quan, tuy đạo Phật ban đầu chủ trương vô thần (vô tạo giả) nhưng chung quy vẫn là duy tâm chủ quan.
Về mặt xã hội, đạo Phật không quan tâm đến chế độ đẳng cấp, mọi người, dù thuộc đẳng cấp nào, một khi đã tu hành theo học thuyết của Phật thì đều trở thành những thành viên bình đẳng của một Tăng đoàn. Đồng thời, đạo Phật mong muốn có một xã hội trong đó, vua thì có đạo đức và phải dựa vào pháp luật để trị nước, không được chuyên quyền độc đoán, còn nhân dân thì được an cư lạc nghiệp.
Như vậy, đạo Phật ban đầu là một học thuyết khuyên con người từ bỏ ham muốn, tránh điều ác, làm điều thiện để được cứu vớt chứ không thừa nhận thượng đế và các vị thần bảo hộ, do đó không cần nghi thức cúng bái và cũng không có tầng lớp thầy cúng.
Đối với Trung Quốc, từ thời nhà Hán, do hoạt động thương mại với các thương nhân Ấn Độ phát triển, đã có sự giao thoa văn hóa, trong đó có Phật giáo. Lúc mới du nhập, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc thông qua Con đường tơ lụa. Các đoàn thương nhân từ Ấn Độ và các nước Trung Á không ngừng vào Trung Quốc để thông thương. Trong những chuyến đi này, các đoàn thương nhân thường dẫn theo các tu sĩ Phật giáo để cầu nguyện và làm chỗ dựa tinh thần. Đây chính là tiền đề để Phật giáo truyền vào Trung Quốc. Thời gian du nhập của Phật giáo từ Ấn Độ vào Trung Quốc vào thế kỷ thứ II và I TCN, khởi hành từ phía Bắc Ấn Độ. Có nhiều nghiên cứu về sự xuất hiện của Phật giáo ở Trung Quốc nhưng chắc chắn khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, đã có sự phát triển của Nho giáo. Khi du nhập vào Trung Quốc, Phật giáo đã có sự tiếp biến với hệ thống tư tưởng bản địa như Nho giáo và Đạo giáo và được xem là một phần của văn hóa Trung Quốc.
1.3. Đạo giáo
Từ thời cổ đại, trong xã hội Trung Quốc đã tồn tại các hình thức mê tín như cúng tế quỷ thần, phù phép đồng bóng, bói toán, đặc biệt là tư tưởng tin vào thần tiên và tin là có thuốc trường sinh bất tử. Thời Đông Hán, những hình thức mê tín ấy kết hợp với học thuyết Đạo gia dẫn đến sự ra đời của Đạo giáo. Những người có vai trò quan trọng trong việc cải biến các hình thức Đạo giáo đầu tiên thành Đạo giáo chính thống là Cát Hồng, Khấu Liêm Chi, Lục Tu Tĩnh… sống vào thời Tấn, Nam Bắc triều. Đối tượng thờ cúng của Đạo giáo chính thống là Lão Tử và các vị tiên. Mục đích tu luyện của tín đồ đạo giáo là trở thành các vị tiên trường sinh bất tử. Phương pháp tu luyện để trở thành tiên là luyện khí công, nhịn ăn lương thực (tịnh cốc) và luyện đan. Quan niệm của Đạo giáo về sự sống và cái chết cũng khá khác so với tôn giáo khác, Đạo giáo quan niệm sống trên đời là vui sướng, chết mới là khổ đau. Giáo lý của Đạo giáo là trọng sinh, lạc sinh, cổ vũ con người tu luyện để trường sinh, kéo dài tuổi thọ. Sau khi tu luyện đắc đạo thành tiên thì vẫn qua lại với thế giới hiện thực, ranh giới giữa nhân gian và thần tiên có thể bị xóa bỏ. Nếu như đa số các tôn giáo khác thường là nhất thần, thì Đạo giáo lại là một tôn giáo đa thần.
Đạo giáo đến thời Đường, Tống được giai cấp thống trị nâng đỡ nên thế lực phát triển khá mạnh, nhưng từ thời Nguyên về sau thì ngày càng suy tàn. Tuy vậy, Đạo giáo đã có ảnh hưởng đáng kể đối với văn hóa Trung Quốc, nhất là việc phát minh ra thuốc súng, phép dưỡng sinh và văn học nghệ thuật. Với những đặc trưng riêng biệt, cùng với Nho giáo và các hệ tư tưởng khác, Đạo giáo đã mang lại những đóng góp không nhỏ cho nền văn minh Trung Quốc và có tác động nhất định đến nền văn hóa Việt Nam. 
	Vị trí địa lý của nước ta có phía Bắc giáp Trung Quốc, là một nước lớn với nền văn minh lâu đời. Vì vậy trong diễn trình văn hóa Việt Nam đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa Trung Quốc. Trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, nền văn hóa Việt Nam được hình thành và bị tác động bởi những giá trị tư tưởng như Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo (Bắc Tông).
2. Những giá trị của tư tưởng văn minh Trung Quốc tác động đến việc hình thành các hệ tư tưởng của nền văn hóa Việt Nam
	2.1. Hệ tư tưởng Nho giáo trong nền văn hóa Việt Nam
	2.1.1.Thời kì Bắc thuộc, nền văn hóa cổ truyền Việt Nam vừa có khuynh hướng Hán hóa, vừa có khuynh hướng Việt hóa
 Khuynh hướng Hán hóa trong nền văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc. Nho giáo đã du nhập vào nước ta từ khá sớm. Trong hơn một nghìn năm đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường đàn áp về mọi mặt và đồng hóa về mặt văn hóa, xã hội. Ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã được chính quyền đô hộ truyền bá vào nước Âu Lạc để làm công cụ nô dịch và đồng hóa nhân dân ta về mặt tư tưởng và tinh thần. Nhiều nho sĩ được chính quyền phương Bắc cử sang nước ta để truyền bá Nho giáo, ví dụ thời Sĩ Nhiếp làm thái thú Giao Chỉ, ông cùng hàng trăm sĩ phu Trung Quốc đẩy mạnh truyền bá Nho giáo và Hán học ở Giao Châu, mở trường dạy học Nho giáo ở Luy Lâu, Long Biên, đồng thời đào tạo nho sĩ người bản địa. Nhìn chung, dưới thời Bắc thuộc, Nho giáo và tư tưởng Trung Quốc phát triển và có ảnh hưởng nhất định ở một số vùng trung tâm châu trị và quận trị và phát triển trong bộ phận quan lại đô hộ và tầng lớp trên của xã hội, còn lại đại bộ phận nhân dân sống trong các làng xã cổ truyền ít có điều kiện để tiếp thu chữ Hán và đạo Nho. Do đó, thời Bắc thuộc, ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo đối với văn hóa Việt Nam là có nhưng rất hạn chế. Nói một cách khác thời kỳ này nền văn hóa Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nhưng vẫn có yếu tố Việt hóa để giữ gìn bản sắc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã chống lại công cụ đồng hóa của giai cấp thống trị ngoại tộc. 
Khuynh hướng văn hóa Việt hóa để giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. Trên cơ sở ý thức dân tộc và tinh thần tự cường nhưng không bảo thủ, đóng kín, nhân dân ta đã biết kết hợp giữa truyền thống và cách tân cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đã tiếp thu một số cái hay, cái đẹp của văn hóa ngoại nhập với sự tiếp nhận có chọn lọc, có ý thức, có sự dung hợp. Trên cơ sở một nền văn hóa bản địa vững chắc kết tinh bản lĩnh, cá tính và truyền thống của người Việt với ý thức hệ cốt lõi là ý thức độc lập, tự chủ và tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, đất nước mà tổ tiên đã gây dựng nên qua bao đời. Bởi vậy, dù cho các triều đại phương Bắc ra sức đồng hóa dân tộc ta, nhằm thủ tiêu nền văn hóa cổ truyền, nhưng trước sự đấu tranh bền bỉ và kiên cường của nhân dân ta, không những nền độc lập của dân tộc được giữ vững mà nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đó vẫn giữ được vị trí chủ thể và có những yếu tố tiếp biến để phù hợp với văn hóa Việt Nam. Những nét văn hóa ngoại lai đều thông qua chủ thể văn hóa Việt Nam mà phát huy tác dụng và làm phong phú thêm nền văn hóa truyền thống Việt Nam. Đến thế kỉ X, chữ Hán trở thành chữ viết chính thức, nhưng số người biết Nho học vẫn còn ít. Các nhà sư thường là lớp trí thức quan trọng. Cùng với việc xây dựng nhà nước theo mô hình phương Bắc thì Nho học cũng ngày càng có vai trò quan trọng. 	
	2.1.2. Thời kì phong kiến độc lập, Nho giáo trở thành công cụ tư tưởng của các triều đại phong kiến Việt Nam
	Từ khi nước ta giành được độc lập, thoát khỏi nghìn năm Bắc thuộc và xây dựng quốc gia phong kiến độc lập, Nho giáo ngày càng chiếm ưu thế và trở thành công cụ tư tưởng cho các triều đại phong kiến Việt Nam. Do có thời gian tồn tại lâu dài, được các triều đại phong kiến tiếp thu và sử dụng làm công cụ để quản lý xã hội, cho nên hệ tư tưởng Nho giáo có ảnh hưởng sâu rộng ở nhiều lĩnh vực như đạo đức, quản lý xã hội, giáo dục thi cử. 
	Thứ nhất, tác động tư tưởng đạo đức Nho giáo đối với việc hình thành các chuẩn mực đạo đức xã hội dưới thời phong kiến
	Tư tưởng đạo đức Nho giáo đã trở thành cơ sở cho đạo đức thời phong kiến Việt Nam mà ngày nay ảnh hưởng của nó vẫn còn. Đức nhân, nghĩa của Nho giáo đã làm cho con người có sự đối xử nhân ái, khoan dung, độ lượng với nhau. Đức lễ, với hệ thống các qui định chặt chẽ đã giúp con người có thái độ và hành vi ứng xử với nhau theo thứ bậc, theo khuôn phép. Xét theo phương diện pháp luật thì lễ của Nho giáo có tác dụng tích cực trong việc duy trì trật tự, kỷ cương của xã hội, ngày nay chúng ta có thể kế thừa. Nho giáo quan niệm trong nước cần phải có pháp lễ (luật pháp) thì nước mới nghiêm; trong gia đình phải có gia pháp thì mới có trên có dưới. Điều này đã tạo cho con người nếp sống trên kính dưới nhường. Tư tưởng chính danh giúp cho con người xác định được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để từ đó suy nghĩ và xử thế đúng trong các quan hệ xã hội. Nét đặc sắc của Nho giáo là chú trọng đến vấn đề tu dưỡng đạo đức cá nhân, đặc biệt là chú ý đến đạo đức người cầm quyền (những người có chức, quyền). Theo Nho giáo, đạo đức người cầm quyền có ảnh hưởng lớn đến sự hưng vong của một triều đại. Vì vậy, Khổng Tử khuyên người cầm quyền phải “tu thân” để làm tấm gương cho người dưới. Với việc đề cao tu thân, coi đây là cái gốc trong rèn luyện nhân cách, Nho giáo đã tạo nên một lớp người sống có đạo đức. Trong lịch sử dân tộc Việt nam đã có nhiều tấm gương sáng ngời về đạo đức của các vị vua, của các anh hùng hào kiệt. Theo các nhà kinh điển của Nho giáo, người làm quan phải có đức, phải lấy nhân nghĩa, lấy chữ tín làm mục tiêu để cảm hóa lòng người, để cai trị. Muốn vậy, phải đặt lợi ích của thiên hạ lên trên lợi ích của vua quan. Ngày nay, tư tưởng nêu trên vẫn còn nguyên giá trị. Người cán bộ trong bộ máy nhà nước phải có đức, đó là điều kiện đầu tiên để dân tin yêu, kính phục. Nho giáo coi những người làm quan mà hà hiếp dân là độc ác, để dân đói rét là nhà vua có tội. Nho giáo đã đề cao việc cai trị dân bằng đạo đức, bằng nhân nghĩa, bằng lễ giáo. Muốn thực hiện được đường lối đức trị, người cầm quyền phải luôn “tu, tề, trị, bình”. 
	Về tư tưởng đạo đức, việc đưa ra những chuẩn mực đạo đức cho hành vi ứng xử của con người, những yêu cầu đối với các mối quan hệ vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, đối với việc tu thân,… có tác dụng to lớn trong việc giúp các triều đại củng cố sự thống trị giai cấp, sự thống nhất đất nước vào chính quyền trung ương, ổn định trật tự xã hội. 
	Thứ hai, giáo dục thi cử thời phong kiến theo tư tưởng Nho giáo phát triển cực thịnh dưới thời Lê sơ
	Thời Lý, Nho giáo đã trở thành một nhu cầu tư tưởng thiết yếu cho việc xây dụng một thiết chế quân chủ tập quyền theo mô hình nhà nước Trung Hoa, cũng như những nguyên lý cơ bản của phép trị nước, trong đó một biện pháp chiến lược là chế độ khoa cử. Nhà Lý là được coi là triều đại mở đầu cho giáo dục thi cử theo hệ tư tưởng Nho giáo. Cụ thể, từ năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu ở kinh thành, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, tứ phối và 72 người hiền của đạo Nho và cho thái tử ra đó học. Giáo dục Nho học chính thức được thiết lập. Năm 1075, nhà Lý mở khoa thi Minh kinh đầu tiên. Người đỗ đầu là Lê Văn Thịnh được đưa vào cung dạy thái tử. Năm 1076, nhà Lý mở kì thi viết, toán và luật để chọn người làm lại viên và năm 1195 mở kì thi tam giáo đầu tiên. Mặc dù là triều đại mở đầu cho chế độ khoa cử theo tư tưởng của Nho giáo nhưng nhìn chung, giáo dục Nho học dưới thời Lý chưa phát triển. 
Dưới thời Trần, chế độ khoa cử được tổ chức một cách quy củ. Từ năm 1247, nhà Trần đã mở khoa thi đầu tiên của triều đại mình. Năm 1247, nhà Trần đặt lệ lấy Tam khôi (3 người đỗ đầu: Trạng Nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) và quy định 7 năm mở 1 khoa thi. Nhà Trần sau đó mở lần lượt thêm kì thi Đình và kì thi Hương ở các địa phương. Thời Trần có tất cả 14 khoa thi (10 khoa chính thức và 4 khoa phụ), lấy đỗ 282 người đại khoa, có học vị Thái học sinh. Năm 1374, có tổ chức thi Đình cho các tiến sĩ, 3 người đỗ đầu được gọi là Tam khôi: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. (Sau đặt thêm một học vị cấp cao nữa là Hoàng giáp). 
Thời kỳ này, nảy sinh cuộc đấu tranh phê phán Phật giáo trong giới nho sĩ. Lê Văn Hưu từng phê phán nhà Lý quá tôn sùng Phật giáo. Thế kỉ XIV, Trương Hán Siêu viết bài kí tháp Linh Tế núi Dục Thúy, bất bình vì lắm kẻ “trốn việc quan đi ở chùa”. Tầng lớp nho sĩ ngày một phát triển, trong đó có những gương mặt nổi bật đều là những nhân tài của đất nước như Lê Văn Hưu, Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An…Dưới thời Hồ Quý Ly, năm 1396, ông đã ra lệnh sa thải bớt tang đồ, ai chưa đến 50 tuổi đều phải hoàn tục. Đồng thời tư tưởng Nho học “gắn liền học với hành” của Chu Văn An cũng nổi lên làm cơ sở cho nhà Hồ chống lại những quan điểm gò bó của Tống nho. Lúc này, địa vị của Nho giáo dần dần được nâng cao.
Thời Lê sơ, giáo dục thi cử phong kiến theo tư tưởng giáo dục Nho giáo phát triển cực thịnh, đồng thời Nho giáo ảnh hưởng mạnh mẽ trong nhân dân. Dưới thời Lê sơ, Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, ngay khi mới lên ngôi, Lê Lợi đã hạ lệnh dựng lại Quốc tử giám ở kinh đô, mở trường ở các lộ, ban chiếu “cầu hiền”. Đến thời Thánh Tông cũng cho xây dựng lại Văn Miếu, mở rộng Thái học viện, mở thêm Tú Lâm cục và Sùng văn quán để bồi dưỡng con em quý tộc, quan lại cao cấp. Giáo dục nho giáo được mở rộng cho mọi tầng lớp nhân dân. Lê Thái Tổ mở khoa thi minh kinh ở kinh đô, cho phép mọi người có học đều được tham dự. Nhà Lê cũng khuyến khích việc học tập thi cử bằng cách đặt lệ xướng danh, treo bảng, ban mũ áo, phẩm tước, dựng bia tiến sĩ và lệ vinh quy bái tổ. Nhờ đó, góp phần quan trọng phát triển giáo dục trong nước. Theo sử cũ ghi chép, khoa thi Hội năm 1463 dưới thời Lê có 1400 thí sinh, năm 1514 có 5700. Dưới triều Lê Thánh Tông, chỉ trong 38 năm, triều đình đã mở 12 khoa thi Hội, 501 người đỗ tiến sĩ, trong đó có 9 trạng nguyên. Có thể nói, thời Lê sơ, đặc biệt dưới triều vua Lê Thánh Tông là thời kì phát triển cực thịnh của giáo dục thi cử phong kiến theo tư tưởng Nho giáo: “khoa cử các đời, thịnh nhất là đời Hồng Đức (1470 – 1497). Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, đời sau càng không thể theo kịp. Trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dung người kém” (Nhà sử học Phan Huy Chú) ([footnoteRef:1]). Nội dụng giáo dục chủ yếu là Nho giáo qua các sách Tứ thư, Ngũ kinh, Bác sử, Thơ phú. Từ giáo dục, khoa cử đã xuất hiện nhiều nhà nho, nhà chính trị, ngoại giao, nhà sử học nổi tiếng làm rạng danh đất nước. [1: (). Lịch triều hiến chương loại chí, tập III. NXB Sử học, 1961, tr.12] 

Thứ 3, các triều đại phong kiến sử dụng giáo lí của Nho giáo hình thành các thiết chế chính trị, xã hội của để quản lý xã hội
Sự phát triển của giáo dục góp phần quan trọng vào phổ cập Nho giáo trong nhân dân. Nhà nước phong kiến ban hành các điều lệnh về lễ giáo trong nhân dân (như về hôn nhân, quan hệ vợ chồng, tang lễ). Dưới triều Lê, giáo lí nhà nho cũng được đưa vào 24 huấn điều của Lê Thánh Tông và các làng xã có nhiệm vụ đọc và giảng cho nhân dân. Nhiều quy định khác của Nho giáo cũng được đưa vào luật Hồng Đức. 
Thế kỉ XVI- XVIII Nho giáo trở thành nền tảng tư tưởng của mọi thiết chế chính trị, xã hội của Đại Việt trong các thế kỉ chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài. Cả hai Đàng, các chúa Trịnh và Nguyễn đều xem Nho giáo là nền tảng tư tưởng của mọi thiết chế chính trị, xã hội. Chúa Trịnh cũng chú trọng củng cố vai trò của Nho giáo trong xã hội, từ 24 huấn điều của nhà Lê, bổ sung và ban hành 47 điều huấn dụ, phân phát cho các làng xã đọc và giảng giải cho nhân dân. Bên cạnh đó chấn chỉnh tôn ti trật tự trong triều đình, các sách kinh điển của Nho giáo vẫn là một nội dung chủ yếu của giáo dục, thi cử. Tuy nhiên do suy thoái của chế độ phong kiến, ảnh hưởng của quan hệ kinh tế mới, lúc này ý thức hệ Nho giáo ngày càng suy đồi. Tôn ti trật tự xã hội không còn như trước nữa. Giáo dục là phương tiện để phổ cập Nho giáo thì thời kì này cũng bị xuống cấp. 
Thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX, theo xu thế các thế kỉ trước, các tôn giáo lớn Nho, Phật tiếp tục tác động đến sinh hoạt tinh thần, tâm linh của người Việt. Nhưng lúc này Nho giáo không còn tác dụng chi phối hoạt động của nhân dân, đặc biệt đối với lớp trẻ. Cuối thế kỉ XVIII, một số nguyên lí chính của Nho giáo như đạo vua - tôi được đặt lại và không còn cứng nhắc nữa. Thế kỉ XIX, nhà Nguyễn  cố tìm mọi cách củng cố địa vị độc tôn của Nho giáo bằng cách hạn chế xây dựng chùa chiền, cấm dân theo đạo Ki tô, lập nhà thờ, ban mười huấn dụ giao cho các làng xã giảng giải cho dân, nội dung học tập, thi cử được củng cố. Những việc làm của triều Nguyễn chỉ có tác dụng nhất định. Nhìn chung vấp phải sự phản ứng của nhân dân. 
	2.2. Tác động của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam 
Phật giáo cũng được truyền bá vào nước ta khá sớm. Mặc dù có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng Phật giáo du nhập vào nước ta từ những thương nhân Ấn Độ và theo cả từ đường bộ Trung Quốc du nhập vào. Từ thế kỷ IV - V, luồng Phật giáo Đại thừa Bắc tông từ Trung Hoa tràn vào, nó đã lấn át và thay thế luồng Nam tông có từ trước đó. Phật giáo có nhiều tư tưởng tích cực như: bình đẳng, bác ái, vị tha, làm điều lành, chống điều ác. Phật giáo vào nước ta pha trộn với tín ngưỡng dân gian của người Việt có những nét phù hợp với học thuyết của đạo Phật như kêu gọi mọi người làm điều nghĩa, có lòng nhân ái vị tha, thuyết nhân quả nghiệp báo, nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Nói đến tác động của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam, Phật giáo đã hòa nhập trong cộng đồng xã  hội, thành một bộ phận văn hóa tinh thần, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc phong phú. Các thiền sư Không Lộ, Tuệ Tĩnh, Vạn Hạnh hết lòng phò vua giúp nước, xây dựng xã tắc vững bền vì bách tính muôn dân. Phật hoàng Trần Nhân Tông khoác chiến bào cùng toàn dân kháng chiến chống quân Nguyên, khi đất nước yên bình, Ngài nhường ngôi cho con và lên núi Yên Tử tu thiền trở thành Sư tổ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam.
Từ thời Hán, trên nước ta có trung tâm Phật giáo Luy Lâu, có nhiều chùa tháp thờ Phật. Khi truyền bá vào nước ta, những yếu tố tiêu cực của Phật giáo để ru ngủ nhân dân như từ bỏ đấu tranh để giành lại độc lập dân tộc không thể phát huy được. Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu mặt tích cực của Phật giáo để đấu tranh chống Hán hóa, góp phần bảo vệ di sản văn hóa cổ truyền khác với văn hóa Hán. Qua nhiều thế kỷ đầu truyền bá vào Việt Nam, mặc dù trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược và đô hộ, nhưng Phật giáo đã tạo ra được ảnh hưởng trong nhân dân, nhân dân ta dù theo Phật giáo, Nho giáo hay Đạo giáo vẫn tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh lật đổ nền thống trị đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Có thể nói ngay từ khi mới du nhập, Phật giáo Việt Nam đã có sự hòa quyện đạo và đời, dung hợp nhiều nguồn tư tưởng khác để giúp mọi người dễ tiếp nhận tư tưởng nhà Phật và không xem Phật giáo Trung Quốc là mô hình bắt buộc phải noi theo. 
Từ Trung Hoa, có ba tông phái Phật giáo được truyền vào Việt Nam: Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. 
	+ Thiền tông là tông phái Phật giáo do nhà sư Ấn Độ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) sáng lập ra ở Trung Quốc và đầu thế kỷ VI. Thiền tông Việt Nam luôn đề cao cái tâm. Phật tại tâm, Phật ở nơi tâm, tâm lặng lẽ sáng suốt ấy là chân Phật”. 
	+ Tịnh độ tông chủ trương dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để cứu chúng sinh thoát khổ. Với cách tu đơn giản như vậy, Tịnh Độ tông trở thành Phật giáo của giới bình dân và phổ biến khắp cõi Việt Nam.
	+ Mật tông là phái chủ trương sử dụng những phép tu huyền bí (bí mật) để thu hút tín đồ và mau chóng đạt đến giác ngộ và giải thoát. Vào Việt Nam, Mật tông không tồn tại độc lập như một tông phái riêng mà nhanh chóng hòa vào dòng tín ngưỡng dân gian với những truyền thống cầu đồng, dùng pháp thuật, yểm bùa trị tà ma và chữa bệnh...
Do phong tục người Việt tôn thờ các vị thần thiên nhiên, dẫn đến tâm lý là thích cái “linh thiêng” đồng thời sợ luôn cả cái “linh thiêng”. Do đó các tư tưởng của Phật giáo dễ dàng được người dân Việt Nam tiếp nhận.
	Ở nước ta, Phật giáo đạt đến cực thịnh trong khoảng từ thế kỉ XI- XIII và sớm phổ cập trong nhân dân. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Từ thời Đinh - Tiền Lê, một số nhà sư như: Ngô Chân Lưu, Pháp Thuận đã tham gia tích cực vào việc xây dựng chính quyền, mang nặng tư tưởng sùng Phật. Triều đại Nhà Lý được xem là triều đại Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam. Triều Lý có những nhà sư nổi tiếng về việc tu hành và những đóng góp đối với đất nước như sư Vạn Hạnh - người có công sáng lập Triều Lý được Lý Thái Tổ phong làm Quốc sư. Lý Công Uẩn mới lên ngôi đã cho xây dựng nhiều ngôi chùa, cấp độ điệp cho hàng ngàn người làm sư, phát hàng ngàn lạng bạc, vàng thuê người đúc chuông đặt ở các ngôi chùa. Nhà sử học Lê Văn Hưu (1230 - 1322) đã nhận xét: “Lý Thái Tổ lên ngôi mới được hai năm, tôn miếu chưa dựng, xã tắc chưa lập mà đã dựng 8 chùa ở phủ Thiên Đức, lại sửa chùa quán ở các lộ, cấp độ điệp cho hơn 1000 người ở kinh sư làm tăng”[footnoteRef:2]. Các vua Lý kế nghiệp cũng không ngừng cho xây dựng chùa chiền, đúc chuông, tô tượng, cho người sang nhà Tống xin kinh Phật, biến các chùa thờ Phật thành nơi cầu đảo, làm lễ tạ ơn khi chiến thắng quân xâm lược, lễ đại xá. Theo đó, nhân dân cũng xây dựng chùa chiền khắp nơi, bìa chùa Linh Xứng đã viết: “Từ khi đạo Phật truyền sang nước ta đến nay đã hơn 2000 năm mà việc phụng thờ ngày càng thêm mới. Hễ những chỗ nào núi cao, cảnh đẹp đều mở mang để lập chùa chiền, như thế nếu không phải là nhờ bậc vương công, đại nhân giúp đỡ xây dựng thì làm sao nên được”. Trong quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo ở Việt Nam vừa có tính pha trộn vừa có đặc trưng riêng trong văn hóa Việt Nam.  [2:  Đại Việt sử kí toàn thư, Tập 1, tr. 191] 

	Thứ nhất, tính tổng hợp của Phật giáo và Tam giáo đồng nguyên dưới triều nhà Trần
Tính tổng hợp của Phật giáo Việt Nam. Khi vào Việt Nam, Phật giáo có tính tổng hợp pha trộn giữa các tông phái Phật giáo, các tông phái Phật giáo Đại thừa sau khi du nhập vào Việt Nam trộn lẫn với nhau. Dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi pha trộn với Mật tông. Thiền tông còn kết hợp với Tịnh Độ tông như là trong việc tụng niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát. Du nhập vào Đại Việt từ nhiều con đường khác nhau cũng như do sự tiếp thu của người Việt đương thời, Phật giáo không có một dòng duy nhất. Có dòng hòa nhập với tín ngưỡng dân gian Việt cổ truyền (như chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Chùa Diên Hựu), có dòng thiên về Mật Tông (với những nhà sư giỏi pháp thuật và giỏi chữa bệnh như vị thiền sư đời Lý như Vạn Hạnh, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không,... đều giỏi pháp thuật và có tài thần thông biến hóa.), có dòng tu ở chùa, thoát tục, có dòng tu tại gia lấy “cái tâm” làm gốc v.v....
Các điện thờ ở chùa miền Bắc có vô cùng phong phú các loại tượng Phật, Bồ Tát, La Hán của các tông phái khác nhau. Các chùa miền Nam có xu hướng kết hợp Tiểu thừa với Đại thừa. Tổng hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo khác, tín ngưỡng truyền thống đã tiếp nhận Phật giáo ngay từ đầu Công nguyên. Sau đó Phật giáo cùng tín ngưỡng truyền thống tiếp nhận Đạo giáo. Rồi hòa quyện với Nho giáo để làm nên “Tam giáo đồng nguyên” (cả ba tôn giáo có cùng một gốc) và “Tam giáo đồng quy” (cả ba tôn giáo có cùng một mục đích). Ba tôn giáo trợ giúp lẫn nhau: Nho giáo lo tổ chức xã hội, Đạo giáo lo thể xác con người, Phật giáo lo tâm linh, kiếp sau của con người. Trong nhiều thế kỷ, hình ảnh “Tam giáo tổ sư” với Thích Ca Mâu Ni ở giữa, Lão Tử ở bên trái, Khổng Tử ở bên phải đã in sâu vào tâm thức mọi người Việt Nam.
Ngoài ra, Phật giáo Việt Nam còn được hòa trộn với tất cả các tôn giáo khác để hình thành Đạo Cao Đài vào thập niên 1920 với quan điểm là "Thiên nhân hợp nhất" và "Vạn giáo nhất lý". 
Tam giáo đồng nguyên. Giai cấp thống trị muốn tìm một tôn giáo làm nền tảng tinh thần và tâm linh cho người Việt, thoát khỏi ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho giáo phương Bắc. Dưới thời Trần, dòng Thiền của Phật giáo đã được lựa chọn. Vua Lý Thánh Tông đã có ý định sáng lập phái Thiền Thảo Đường với nhiều nét đặc trưng của người Việt, nhưng không thành. Dần dần hình thành một sự hòa hợp giữa Phật giáo và Nho giáo. Ý tưởng đó được các vua thời Trần tiếp nhận và thực hiện. Trần Thái Tông đã luôn ghi nhớ câu nói của quốc sư Phù Vân: “Phàm đã làm vua của thiên hạ phải lấy ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình”, nhưng không quên sùng Phật. Trong “Thiền tông chỉ nam” ông đã nói lên sự kết hợp đạo với đời, “Đạo Phật không chia nam bắc, đều có thể tu cầu. Tính người có hiền ngu, đều cùng được giác ngộ, vì vậy đại giáo của đức Phật là phương tiện để mở lòng mê muội, là con đường soi rõ lẽ tử sinh. Còn trách nhiệm nặng nề của tiên thánh là đặt mực thước cho tương lai, nêu khuôn phép cho hậu thế”. Hòa hợp Phật giáo và Nho giáo vào cùng một đích chung của công cuộc ổn định xã hội “Tam giáo đồng nguyên” là như vậy. Đặc trưng nổi bật về tư tưởng thời kỳ này đó là sự dung hoà ba tôn giáo (Nho - Đạo - Phật) (Tam giáo đồng nguyên). Tinh thần văn hóa Lý - Trần là tinh thần khai phóng đa nguyên phối hợp Phật, Nho, Đạo cùng các tín ngưỡng dân gian khác kể cả ảnh hưởng của tôn giáo Chămpa.
	Thứ hai, dòng Phật Trúc Lâm
	Triều đại nhà Trần, Phật giáo Việt Nam phát triển đạt mức cực thịnh về sau có sự hòa nhập giữa Phật giáo và Nho giáo. Dưới triều Trần, xuất hiện phái thiền sư Trúc Lâm Yên tử với ba vị sư tổ là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Các vua Trần đã tìm đến cửa Phật. Trần Nhân Tông cởi bỏ hoàng bào, cạo đầu trở thành một vị sư danh tiếng. Đầu thế kỉ XIV, nhà nho Trương Hán Siêu đã kêu lên: “thiên hạ năm phần thì sư tăng chiếm một”, còn nhà nho Lê Quát nhận xét: “nhà Phật lấy họa phúc để cảm động lòng người, sao mà được người tin theo lâu bền như thế! Trên từ vương công, dưới đến dân thường, hễ bố thí vào việc nhà Phật dù đến hết tiền của cũng không xén tiếc...chỗ nào có người ở tất có chùa Phật, bỏ đi rồi lại dựng lên, nát đi rồi lại sửa lại, lâu đài chiêng trống chiếm đến nửa phần so với dân cư” (bia chùa Chiêu Phúc). Phật giáo giai đoạn này còn tác động đến tư tưởng, tâm lí, phong tục và nếp sống của đông đảo nhân dân ở các làng xã. Nó có ảnh hưởng to lớn với kiến trúc, điêu khắc, thơ văn và nghệ thuật.
	Kế tục tư tưởng đó, Trần Nhân Tông đã dựng nên dòng Phật Đại Việt với tên gọi Trúc Lâm, xuất phát từ giáo lí Thiền Tông, dòng Phật Trúc Lâm lấy sự gắn liền giữa “tâm” và “Phật”. “Phật ở trong lòng” làm hạt nhân. Từ đó có quan niệm “lấy tâm truyền tâm, không dung văn tự”, “Phật ở trong lòng, lòng lặng lẽ và sáng suốt, đó chính là chân Phật” nghĩa là giác ngộ được bản tâm” có thể thành Phật. Lúc đó, dù là vua quan, đại thần, thừa tướng hay quốc sư, cư sĩ đều có thể thành Phật. Tóm lại Thiền Trúc Lâm lấy sự giác ngộ trong lòng làm gốc, mong muốn đưa Phật đến mọi nhà, mọi người đồng thời cũng gắn Phật với cuộc sống thực tại, với vận mệnh dân tộc. Trần Nhân Tông được coi la vị tổ thứ nhất là dòng Phật Trúc Lâm. Sau này có sư Pháp Loa và sư Huyền Quang kế tục. Nét đặc sắc của Thiền Trúc lâm Yên Tử là quy tụ được tất cả các dòng thiền có ở Việt nam như Tỳ Ni Đa Lưu Chi,Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, do đó Thiền Trúc lâm Yên Tử được xem là dòng thiền thuần túy ở Việt Nam và là nền móng đầu tiên cho việc thống nhất Phật giáo ở Việt Nam.
	Tuy nhiên, do việc giao thoa liên tục với nền văn minh Trung Quốc cũng như công cuộc chống ngoại xâm liên tục của nhân dân ta liên tục trong mấy thế kỉ nên Phật giáo dù là phái Trúc Lâm, không thể trở thành quốc giáo. Các hậu duệ của vua Trần Nhân Tông ngày càng xa dần Phật giáo. Cuối thời Trần, Nho giáo đã lấn át Phật giáo. 
	Từ triều đại Lê Sơ trở đi, Phật giáo từ chỗ phát triển cực thịnh suy tàn dần, nhường chỗ cho Nho giáo. Lê Thánh Tông hạn chế Phật giáo và Đạo giáo chặt chẽ hơn. Năm 1461, nhà nước cấm quan lại, nhân dân không được xây thêm chùa mới, không tự tiện đúc chuông. Hoạt động của thầy cúng, thầy bói, đạo sĩ bị ngăn cấm. Thời kì này các vua Lê cho xây dựng các đền miếu thờ cúng các anh hùng có công với nước. 
	Thứ ba, Phật giáo được khôi phục dưới thời kì chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài
	Tuy nhiên, với truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, Phật giáo trở về với thôn dã, trở thành hạt nhân của sự đoàn kết, do đó vẫn giữ được gốc rễ trong nhân dân. Thời kỳ Nam Bắc triều, các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở Đàng Trong đều tạo điều kiện tôn tạo, sửa chữa chùa chiền nên Phật giáo có sự khởi sắc, được phục hồi. Vua chúa, phi tần, quan lại theo Phật, góp tiền, cúng ruộng cho các chùa, xây dựng mới và tu bổ lại các chùa. Các chùa Thiên Hựu, Bảo Phúc được sửa chữa. Chùa Sùng Quang được xây dựng. ở Đàng Trong, Nguyễn Hoàng cho xây dựng chùa Thiên Mụ (năm 1601), các chúa sau nhiều lần trùng tu và xây thêm nhiều chùa khác, cho người sang Trung Quốc xin kinh Đại Tạng. Thời kỳ này ở Việt Nam xuất hiện thêm hai phái thiền là Thiền Tào Động ở Đàng Ngoài và Thiền Lâm Tế ở Đàng Trong. Nhưng nhìn chung, Phật giáo không còn thịnh đạt như dưới thời Lý - Trần, các nhà chùa không còn là những trung tâm vừa để giảng đạo vừa có một nền kinh tế phong phú. 
Từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX, đạo Phật phát triển bình thường bên cạnh tín ngưỡng dân gian ngày càng được mở rộng.
Thứ tư, phong trào Chấn hưng Phật giáo, kết hợp giữa đạo với đời
Đầu thế kỷ XX, phong trào Chấn hưng Phật giáo là kết quả tất yếu của những biến đổi lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng. Phong trào Chấn hưng Phật giáo nổ ra ở Trung Quốc, Nhật Bản sau đó lan ra nhiều nước Châu Á với các khẩu hiệu cách mạng giáo lý, cách mạng giáo chế, cách mạng giáo hội. Phong trào chấn hưng Phật giáo ngoài mang ý nghĩa tôn giáo thì còn có ý nghĩa chính trị xã hội tích cực gắn với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đó là một số nhà sư cùng một số nhân sĩ trí thức yêu nước, mến đạo, muốn đạo Phật phát triển nên đã sử dụng ngọn cờ Phật giáo để đoàn kết, tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Đến những năm 20 của thế kỷ XX, Phật giáo một lần nữa được khởi sắc bởi phong trào chấn hưng diễn ra sôi nổi, đầu tiên ở Sài Gòn, kéo dài đến giữa những 1950 và đưa lại những kết quả rất quan trọng.
Phật giáo vốn là tôn giáo xuất thế nhưng khi vào Việt Nam, Phật giáo lại mang tính nhập thế. Nói đến Phật giáo Việt Nam, lẽ dĩ nhiên không thể không nói đến quan hệ giữa Phật giáo và chính trị trong lịch sử, như vai trò quan trọng của Phật giáo xuyên qua các triều đại xưa như Lý - Trần. Phong trào đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam vào đầu thập niên 1960. Các chùa Phật giáo hiện nay đều thu hút đông đảo khách thập phương. Bên cạnh đó, là hoạt động từ thiện của Phật giáo góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Từ những năm 1954-1975, ở miền Nam cho thấy, khi nào Phật giáo gắn với dân tộc, giữ được truyền thống thì có sức mạnh, có những biểu hiện tốt đẹp. Khi nào Phật giáo xa rời truyền thống yêu nước và tu hành thì uy tín giảm sút. Sau khi đất nước thống nhất, các tổ chức Phật giáo trong cả nước được thống nhất thành một tổ chức chung. Năm 1981, Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo được tổ chức long trọng tại thủ đô Hà Nội, đã lập ra giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông qua Hiến chương và chương trình hành động của Hội, với đường hướng Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.
	
2.3. Đạo giáo ảnh hưởng đến một số tín ngưỡng dân gian trong văn hóa Việt
Đạo giáo là một tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc. Đạo giáo phát triển trong xã hội Trung Quốc vào thời Lục triều và thời Đường. Nhưng khi mới du nhập vào nước ta, Đạo giáo không được phổ biến rộng rãi trong nhân dân mà chủ yếu chỉ dừng lại ở tầng lớp trên, đối với đa số nhân dân, nó được hòa quyện với tín ngưỡng dân gian Việt cổ. Đạo giáo đã du nhập vào nước ta từ rất sớm, sau Nho giáo và Phật giáo. Quá trình truyền bá và tiếp nhận cũng chính là quá trình Đạo giáo không ngừng khẳng định được vị trí quan trọng trong sinh hoạt tinh thần và tín ngưỡng Việt Nam. Đạo giáo đã có ảnh hưởng đến đời đời sống tinh thần, truyền thống của những người dân lao động qua những biểu hiện trong cuộc sống cũng như trong tín ngưỡng dân gian. Sự ảnh hưởng của Đạo giáo trong tín ngưỡng Việt Nam được thể hiện qua ba tín ngưỡng: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Thành Hoàng. Đây là những tín ngưỡng mang đậm màu sắc của Đạo giáo, thể hiện niềm tin của con người vào các lực lượng thần bí siêu nhiên. Con người tin rằng, những lực lượng ấy có ảnh hưởng, chi phối đời sống, số phận con người và tạo thành một nếp sống xã hội theo niềm tin thiêng liêng ấy. Những ảnh hưởng của Đạo giáo đến đời sống tâm linh của người Việt, ví dụ như biểu hiện của Đạo giáo được thể hiện trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên qua quan niệm về sự sống cái chết, qua nghi lễ thờ cúng như: gọi hồn, bùa chú, ma chay,... Trong tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện ở sự tương đồng trong quan niệm về hệ thống thần tiên, trong hình tượng các Mẫu, trong sắc phục của Mẫu,... Trong tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng thể hiện ở quan điểm về nhân vật xuất hiện trong các thần tích, về không gian và thời gian. Trải qua quá trình lao động sáng tạo, nhân dân Việt Nam đã có sự tiếp thu, bổ sung một cách sáng tạo những quan niệm của Đạo giáo cho phù hợp với đời sống văn hóa của người Việt. Đến thời kì chia cắt Đàng Trong - Đàng ngoài, Đạo giáo tiếp tục hòa nhập với tín ngưỡng dân gian cũng phát triển hơn trước, được vua quan sùng mộ, xuất hiện nhiều đạo quán, nhiều vị tu tiên.
	3. Tiếp tục phát triển sáng tạo các hệ tư tưởng văn hóa truyền thống trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay
Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự hội nhập giao thoa các nền văn hóa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam tiếp thu chắt lọc từ những giá trị tư tưởng của văn minh Trung Quốc vẫn còn giá trị trong việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Trong bối cảnh đổi mới, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đến Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định xây dựng nền văn hóa Việt Nam với 4 đặc trưng là dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; chăm lo xây dựng con người với các đặc tính cơ bản là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Từ truyền thống đến hiện đại, nền văn hóa Việt Nam không ngừng được vun đắp trải qua quá trình lịch sử dân tộc đầy biến động. Những giá trị văn hóa được tiếp thu từ văn hóa phương Tây, phương Đông, như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “văn hóa Việt Nam ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Đông phương và Tây phương chung đúc lại…Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt ta học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ”[footnoteRef:3]. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người”[footnoteRef:4]. Một số giá trị tích cực của tư tưởng văn hóa truyền thống như Nho giáo, Phật giáo cần tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay.  [3:  Hồ Chí Minh: Về văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, Hà Nội, 1997, tr.350]  [4:  Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản số 966, tháng 5-2021, tr. 9] 

Về Nho giáo, trước hết là về triết lý giáo dục của Khổng Tử, mục đích giáo dục của ông là đào tạo ra những con người lý tưởng của xã hội, mẫu mực, những con người có đạo đức, biết hành động đúng “lễ” giúp người giúp đời. Giáo dục Nho giáo  có tính ưu việt của nó là tạo ra một lớp người có đạo đức và có tri thức để xây dựng một xã hội thái bình, phát triển. Về nội dung giáo dục, Nho giáo chủ trương dạy “đạo làm người”, dạy luân lý đạo đức. Có thể thấy, Nho giáo đã coi việc giáo dục, đào tạo con người là trọng tâm, là điểm xuất phát, là mục tiêu, động lực của sự phát triển xã hội. Điều này phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam cũng như chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức là: Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng và “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”[footnoteRef:5]. Để phát huy những yếu tố tích cực của Nho giáo về giáo dục cần xác định mục đích và phương châm giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đào tạo thế hệ trẻ vừa có đức, vừa tri thức, như quan niệm giáo dục của Nho giáo trước đây là đào tạo lớp người ưu tú để “làm quan”, trong giai đoạn hiện nay đó là những người có đạo đức, có năng lực để trở thành những chủ nhân của đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về nội dung giáo dục hiện nay, bên cạnh việc dạy tri thức, cần tiếp thu mặt tích cực của Nho giáo đó là chú trọng giáo dục đạo đức. Đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất cách mạng như chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Xác định giáo dục đạo đức vừa là yêu cầu trước tiên vừa lâu dài trong sự nghiệp trồng người.  [5:  Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 14 (2011). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.400] 

Về Phật giáo. Phật giáo được nhân dân Việt Nam đón nhận bởi những giá trị nhân văn mà Phật giáo mang lại phù hợp với đạo lý, văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Trải qua quá trình lịch sử, Phật giáo luôn gắn kết chặt chẽ, hòa quyện với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, tạo ra những giá trị đạo đức, văn hóa mang bản sắc Việt Nam. Với truyền thống “hộ quốc, an dân”, Phật giáo với hơn 2.000 năm có mặt ở nước ta đã phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong xã hội Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Phật giáo đã hội nhập và đồng hành như một thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa - xã hội của người dân Việt Nam. Đạo đức, văn hóa Phật giáo đã làm sâu sắc và phong phú thêm các giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam, như quan niệm về tinh thần từ bi, hỉ xả, vô ngã vị tha, hay về luật nhân quả. Phật giáo đã chỉ ra nguồn gốc mọi nỗi khổ đau của con người và bất bình đẳng xã hội chính là tham, sân, si, làm nảy sinh những tà kiến, tranh chấp, làm điều ác; đề cao quy luật nhân quả, nghiệp báo, khuyên bảo con người thực hành “Ngũ giới luật”, “Bát Chánh đạo”, góp phần nâng cao trách nhiệm công dân đối với cộng đồng và toàn xã hội, thúc đẩy con người điều chỉnh hành vi ứng xử của bản thân. 
Những giá trị tích cực của Phật giáo cần tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay như: Đề cao giá trị con người, giáo dục con người hướng thiện, xây dựng xã hội an bình. Phật giáo luôn đề cao khả năng tư duy độc lập của con người, nhằm hướng mỗi người biết tự chọn cho mình phương châm hành động đúng lẽ phải, phân biệt đúng sai, làm điều thiện, tránh điều ác. Ngoài ra, Phật giáo khuyến khích con người biết tự khai thác năng lực nội sinh để nỗ lực vươn lên, Phật giáo cũng luôn hướng con người có cái tâm trong sáng để đối nhân xử thế và xây dựng một xã hội hòa bình ổn định; Phật giáo góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết giữa các dân tộc Việt Nam, giữa Đạo với Đời để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam bền vững. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cũng dân tộc, góp phấn chấn hưng đất nước, đấu tranh vì hòa bình. Trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay, chủ trương của Đảng về tôn giáo là nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, thì triết lý và xây dựng mô hình cộng đồng sống hòa hợp, đoàn kết của Phật giáo Việt Nam được coi là điển hình, mong muốn và hướng con người tới cuộc sống tốt đẹp, yêu thương, gắn bó, chung sống hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; Phật giáo góp phần giáo dục phát huy truyền thống yêu nước. Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc cho thấy Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc trong cuộc trường chinh cứu nước. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm gần đây, nhiều tăng ni phật tử đã tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Và ngày nay, Phật giáo đã góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần, chủ trương của Đảng. Điều đó được thể hiện qua những hoạt động nhân đạo, từ thiện của giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động truyền bá và tôn vinh các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam thông qua các lễ hội, hoạt động tâm linh, giác ngộ lòng từ bi của con người, giáo dục con người hướng thiện. 


4. KẾT LUẬN
Một số tư tưởng của văn minh Trung Quốc như Nho giáo đã để lại những giá trị lớn như về mặt triết học, về đạo đức, giáo dục, đường lối trị nước. Sau khi du nhập vào Việt Nam, được các triều đại phong kiến Việt Nam tiếp thu, vận dụng làm công cụ quản lý xã hội, dần trở thành một hệ tư tưởng lớn trong nền văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân và phát triển cực thịnh dưới triều Lê sơ. Phật giáo mặc dù có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng qua lăng kính của văn hóa Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc cũng có những đặc điểm riêng, đã khúc xạ vào Việt Nam và tác động đến hình thành một số trường phái Phật giáo trong nền văn hóa Việt Nam như dòng Phật Trúc lâm hay có lúc hòa quyện với Nho và Đạo thành Tam giáo đồng nguyên. Đạo giáo mặc dù du nhập vào nước ta muộn hơn so với Nho và Phật, nhưng đã khẳng định được vị trí trong sinh hoạt tinh thần và tín ngưỡng của văn hóa Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với nhịp sống hiện đại, có một số nội dung của các tư tưởng tôn giáo không còn phù hợp, nhưng những giá trị tích cực cần được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh đó cần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về những nhân tố tích cực của những giá trị truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kì mới.
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